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THÔNG TƯ

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

________________

 

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ - CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy

định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hoá tiêu

chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động.

Sau khi trao đổi với Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Bộ Tư pháp hướng dẫn

công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp như sau:

I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

A. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1 - Cá nhân đang công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan thi hành

án và Toà án nhân dân địa phương.

2 - Các tập thể trong ngành Tư pháp bao gồm các đơn vị cơ sở và các tập thể nhỏ

trong đơn vị cơ sở:

2.1 - Các đơn vị cơ sở:

- Cơ quan Bộ Tư pháp;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý;

- Báo Pháp luật;

- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;
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- Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp;

- Sở Tư pháp;

- Toà án nhân dân cấp Tỉnh.

2.2 - Tập thể nhỏ trong các đơn vị cơ sở bao gồm:

- Các Vụ, Cục quản lý thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ thuộc Cơ

quan Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,

Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý;

- Các Khoa, Phòng và các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đào

tạo các chức danh Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

- Các Toà chuyên trách và các đơn vị khác thuộc Toà án nhân dân cấp Tỉnh;

- Phòng thi hành án, các Đội thi hành án và các Toà án nhân dân cấp Huyện.

3- Các cá nhân, tập thể khác (thuộc các cơ quan Tư pháp địa phương, các cơ quan

bổ trợ Tư pháp, các tổ chức pháp chế ngành v.v...) có đóng góp thành tích xuất sắc

trong các lĩnh vực công tác Tư pháp.

B. NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG:

Việc khen thưởng phải bảo đảm 5 nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định

56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ thể hiện rõ tinh thần dân

chủ và tập trung, bảo đảm kịp thời, chính xác và có tác dụng nêu gương, kết hợp hài

hoà khen tinh thần với thưởng vật chất.

Mọi cá nhân hoặc tập thể trước khi được đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng

đều phải thực hiện bình xét tại các tập thể nhỏ trong đơn vị cơ sở hoặc đơn vị cơ sở

trên cơ sở đăng ký thi đua. Riêng đối với khen thưởng đột xuất thì việc xét khen

thưởng được tiến hành kịp thời ngay sau khi lập được thành tích.

Việc xét các hình thức khen thưởng phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ;

lấy kết quả đã khen thưởng của các cấp thấp hơn, mức thấp hơn để làm căn cứ khi

xét ở cấp cao hơn, mức cao hơn.



Việc xét các hình thức khen thưởng trong ngành Tư pháp phải căn cứ vào các tiêu

chuẩn được quy định tại Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của

Chính phủ và tại Thông tư này.

II. CÁC HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

A. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

1. Các hình thức khen thưởng của ngành Tư pháp:

1.1 - Các danh hiệu thi đua:

- Đối với cá nhân: + Lao động giỏi;

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở;

+ Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp.

- Đối với tập thể: + Tập thể lao động giỏi;

+ Tập thể lao động xuất sắc.

1.2 - Các hình thức khen thưởng:

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị cơ sở;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Cờ thi đua của ngành Tư pháp.

2. Các hình thức khen thưởng của Nhà nước:

2.1. Danh hiệu thi đua:

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

2.2. Các hình thức khen thưởng:

- Cờ thi đua của Chính phủ;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Huân chương Lao động (các hạng).

B. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1. Lao động giỏi:

Công chức được khen thưởng danh hiệu Lao động giỏi phải đạt các tiêu chuẩn sau

đây:

- Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao; đạt

chất lượng hiệu quả công tác tốt;



- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh

thần tự lực cánh sinh; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia

các phong trào thi đua;

- Tích cực học tập đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức mà mình đang

đảm nhiệm (trình độ chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ).

Danh hiệu Lao động giỏi mỗi năm được xét khen thưởng một lần do Thủ trưởng đơn

vị cơ sở quyết định đối với công chức trong đơn vị cơ sở; Bộ trưởng Bộ Tư pháp

quyết định đối với công chức trong các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tư pháp.

Công chức được tặng danh hiệu Lao động giỏi được cấp giấy chứng nhận kèm theo

tiền thưởng không quá 1/2 tháng lương tối thiểu.

2. Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Công chức được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở phải đạt các tiêu

chuẩn sau đây:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đạt chất lượng hiệu quả công tác cao; có

đề án hoặc sáng kiến được áp dụng vào lĩnh vực quản lý của Ngành;

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

có tinh thần tự lực cánh sinh; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng

nghiệp; tích cực tham gia các phong trào thi đua;

- Tích cực học tập đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ mà mình đang đảm nhiệm (trình độ

chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ).

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở mỗi năm được xét khen thưởng một lần do Bộ

trưởng Bộ Tư pháp quyết định đối với công chức trong các đơn vị thuộc thẩm quyền

quản lý của Bộ Tư pháp.

Công chức đựơc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được cấp giấy chứng nhận

kèm theo tiền thưởng không quá 1 tháng lương tối thiểu.

3. Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp:

Công chức được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp phải đạt

các tiêu chuẩn sau đây:



- Là người tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số Chiến sỹ thi đua cơ sở và có 3 năm liên

tục được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, hoặc tuy chưa đủ 3 năm liên tục là

Chiến sỹ thi đua cơ sở thì thành tích phải là tấm gương sáng của Ngành.

- Hoặc là người tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số những người có 3 năm liên tục

được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhân

dân cấp Tỉnh.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp 5 năm đựơc xét khen thưởng 2 lần vào

năm thứ 3 và năm thứ 5 của kế hoạch 5 năm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định

đối với các công chức đang công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan thi

hành án, Toà án nhân dân địa phương và Giám đốc Sở Tư pháp.

Công chức được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp được cấp giấy

chứng nhận và Huy hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp kèm theo tiền thưởng

không quá 2 tháng lương tối thiểu.

4. Chiến sỹ thi đua toàn quốc:

Công chức được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc phải đạt các

tiêu chuẩn sau đây:

Là người tiêu biểu xuất sắc nhất trong số Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, có 2 lần

liên tục là Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp và phải đủ 2 điều kiện sau:

+ Đợt xét chọn phải đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp;

+ Thành tích 3 năm cuối được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc Chủ tịch

nước tặng Huân chương Lao động.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc 5 năm được xét khen thưởng một lần vào năm

cuối kế hoạch 5 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với công chức đang

công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan thi hành án, Toà án nhân dân

địa phương và Giám đốc Sở Tư pháp.

Công chức được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc được cấp giấy chứng

nhận và Huy hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc kèm theo tiền thưởng không quá 3

tháng lương tối thiểu.

5. Tập thể lao động giỏi:


